
1
H24.180-250811-

10316
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Văn Tiến

Hàn Thượng, Phường Thành 

Đông, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0348950300
12/08/2025 

07:45:30

19/08/2025 

07:45:30

2
H24.180-250812-

0271

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN ĐÔNG SƠN

THÔN PHAN CHI, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0982286182
12/08/2025 

07:48:33

13/08/2025 

07:48:33

3
H24.180-250812-

0206
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Đình Huấn

Thôn Quyết Thắng, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0912333024
12/08/2025 

07:53:17

14/08/2025 

11:53:17

4
H24.180-250812-

0363
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Văn Thái

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0359531950

12/08/2025 

07:56:17

13/08/2025 

11:56:17

5
H24.180-250812-

0547

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Trần Thị Khuyên
, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0977860991

12/08/2025 

08:10:03

13/08/2025 

08:10:03

6
H24.180-250812-

0788

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

ĐỖ GIA HUY

Số 261, đường 20-9, khu An 

Thái, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0972168723
12/08/2025 

08:20:28

13/08/2025 

08:20:28

7
H24.180-250812-

0961

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí 

xã hội
CAO VĂN NHƯNG

LƯƠNG XÁ NAM, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0389958215
12/08/2025 

08:30:14

19/08/2025 

08:30:14

8
H24.180-250812-

0968

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM DUY KHOA

THÔN PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0962760110
12/08/2025 

08:30:14

13/08/2025 

08:30:14

9
H24.180-250812-

1012

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ LY

XÓM 7, THÔN PHƯƠNG 

DUỆ, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0868828290
12/08/2025 

08:32:12

13/08/2025 

08:32:12

10
H24.180-250812-

1037

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM DUY KHOA

THÔN PHƯƠNG TÂN, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0962760110
12/08/2025 

08:33:34

13/08/2025 

08:33:34

BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

SỔ THEO DÕI HỒ SƠ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 12/8/2025

Số 

thứ 

tự

Mã số hồ sơ Tên TTHC
Tên cá nhân/ tổ 

chức

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Hẹn trả kết 

quả
Địa chỉ

Số điện 

thoại
Nhận hồ sơ



11
H24.180-250812-

1019

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch
nguyễn thị thao

Thôn Quang Khải, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0928822818
12/08/2025 

08:34:45

15/08/2025 

08:34:45

12
H24.180-250812-

1104

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN DÚNG

XÓM 4, THÔN THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0778443837
12/08/2025 

08:36:46

13/08/2025 

08:36:46

13
H24.180-250812-

1198

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

VŨ ĐỨC HOÀNG

SỐ NHÀ 5, NGÕ 112, PHỐ 

HỒNG THÁI, KHU AN 

THÁI, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0962529028
12/08/2025 

08:41:25

13/08/2025 

08:41:25

14
H24.180-250812-

1196
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Nguyễn Văn Thái

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0359531950

12/08/2025 

08:42:21

19/08/2025 

08:42:21

15
H24.180-250812-

1282

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐINH THỊ TUYẾT

THỊ TỨ ĐỒNG GIA, Xã Kim 

Thành, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0704129836
12/08/2025 

08:45:14

13/08/2025 

08:45:14

16
H24.180-250812-

1334

Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi từ trần
PHẠM VĂN QUÝ

khu Ga, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam
0985309624

12/08/2025 

08:47:54

08/09/2025 

08:47:54

17
H24.180-250812-

1583

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN TIẾN LÂM

THÔN CỔ PHỤC NAM, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0899111789
12/08/2025 

08:59:27

13/08/2025 

08:59:27

18
H24.180-250812-

1653

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN TIẾN LÂM

THÔN CỔ PHỤC NAM, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

030207005618
12/08/2025 

09:02:00

13/08/2025 

09:02:00

19
H24.180-250812-

1759
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Ngọc Điệp

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0386113158

12/08/2025 

09:07:33

13/08/2025 

14:37:33

20
H24.180-250812-

1920
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Dương Minh Tâm

Khu Vĩnh Trung, Phường 

Mạo Khê, Tỉnh Quảng Ninh, 

Việt Nam

0902260615
12/08/2025 

09:14:32

19/08/2025 

09:14:32

21
H24.180-250812-

2251

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc
NGUYỄN ĐỨC THUẬN

THÔN LƯƠNG XÁ NAM, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0865244998
12/08/2025 

09:26:05

15/08/2025 

09:26:05

22
H24.180-250812-

2155
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Ninh Thị Thêm

Phương Trì 2, Xã Vĩnh Hòa, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0856283360
12/08/2025 

09:26:30

13/08/2025 

09:26:30

23
H24.180-250812-

2274

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ BÌNH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0988217371
12/08/2025 

09:27:13

13/08/2025 

09:27:13

24
H24.180-250812-

2418

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ BÌNH

THÔN ĐỒNG MỸ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0988217371
12/08/2025 

09:32:59

13/08/2025 

09:32:59

25
H24.180-250812-

2436

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác 

định lại dân tộc
NGUYỄN ĐỨC THUẬN

THÔN LƯƠNG XÁ NAM, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0865244998
12/08/2025 

09:33:39

15/08/2025 

09:33:39



26
H24.180-250812-

2549

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NINH THỊ LÂM ANH

XÓM 4, THÔN THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0382060830
12/08/2025 

09:37:49

13/08/2025 

09:37:49

27
H24.180-250812-

2634

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NINH THỊ LÂM ANH

XÓM 4, THÔN THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0382060830
12/08/2025 

09:41:08

13/08/2025 

09:41:08

28
H24.180-250812-

2838
Thủ tục đăng ký lại khai sinh đỗ văn khái

Thôn Dưỡng Thái Trung, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0914697375
12/08/2025 

09:50:59

19/08/2025 

09:50:59

29
H24.180-250812-

2922

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN ĐẶNG

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989323503
12/08/2025 

09:52:44

13/08/2025 

09:52:44

30
H24.180-250812-

2965

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN ĐẶNG

THÔN LỄ ĐỘ, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0989323503
12/08/2025 

09:55:10

13/08/2025 

09:55:10

31
H24.180-250812-

3044
Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐỖ VĂN KHOA

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0977165948
12/08/2025 

09:58:12

19/08/2025 

09:58:12

32
H24.180-250812-

3076

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch
Vũ Thái Trọng

An Thái, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam
0982721795

12/08/2025 

09:59:59

15/08/2025 

09:59:59

33
H24.180-250812-

3548
Thủ tục đăng ký lại khai sinh ĐỖ VĂN KHAI

THÔN DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0356715814
12/08/2025 

10:18:17

19/08/2025 

10:18:17

34
H24.180-250812-

3687
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Bùi Thị Vân Nga

Thôn Phương Tân, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0865454791
12/08/2025 

10:24:33

13/08/2025 

10:24:33

35
H24.180-250812-

3897

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN ĐỨC ANH

PHƯƠNG TÂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0869735216
12/08/2025 

10:34:34

13/08/2025 

10:34:34

36
H24.180-250812-

3956

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia 

di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

PHẠM LƯƠNG HUY

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0389309478
12/08/2025 

10:37:16

13/08/2025 

10:37:16

37
H24.180-250812-

3987
Thủ tục đăng ký kết hôn Nguyễn Mạnh Định

Phố Hà Thịnh, Xã Văn Chấn, 

Tỉnh Lào Cai, Việt Nam
0382248286

12/08/2025 

10:39:40

15/08/2025 

07:30:00

38
H24.180-250812-

4016

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia 

di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

PHẠM LƯƠNG HUY

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0389309478
12/08/2025 

10:40:03

13/08/2025 

10:40:03

39
H24.180-250812-

4076

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

LƯƠNG THỊ THOA

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0389309478
12/08/2025 

10:42:36

13/08/2025 

10:42:36



40
H24.180-250812-

4110

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM LƯƠNG HUY

THÔN DƯỠNG THÁI 

NAM, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0389309478
12/08/2025 

10:44:29

13/08/2025 

10:44:29

41
H24.180-250812-

4347

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

LÊ THỊ HOA

ĐỘI 11, THÔN DƯỠNG 

MÔNG, Xã An Thành, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0366024416
12/08/2025 

10:56:17

13/08/2025 

10:56:17

42
H24.180-250812-

4352

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ 

tịch
Trần Quốc Việt

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0936618115

12/08/2025 

10:57:04

15/08/2025 

10:57:04

43
H24.180-250812-

4404

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HOA

ĐỘI 11, THÔN DƯỠNG 

MÔNG, Xã An Thành, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0366024416
12/08/2025 

10:58:49

13/08/2025 

10:58:49

44
H24.180-250812-

4673

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

TRẦN THỊ PHƯỢNG

KHU DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0978790217
12/08/2025 

11:13:44

13/08/2025 

11:13:44

45
H24.180-250812-

4749

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

TRẦN THỊ PHƯỢNG

KHU DƯỠNG THÁI 

TRUNG, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0978790217
12/08/2025 

11:18:41

13/08/2025 

11:18:41

46
H24.180-250812-

4838

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NINH THỊ HỒNG VÂN

THÔN CAM ĐÔNG, Xã Lai 

Khê, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0899269765
12/08/2025 

11:23:54

13/08/2025 

11:23:54

47
H24.180-250812-

4845

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ HẰNG

SỐ 46, PHỐ ĐỒNG TÂM, 

KHU ĐỒNG VĂN, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0983720847
12/08/2025 

11:24:34

13/08/2025 

11:24:34

48
H24.180-250812-

4955

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ LỰU

XÓM 2, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0352129069
12/08/2025 

11:33:23

13/08/2025 

11:33:23

49
H24.180-250812-

4990

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ LỰU

XÓM 2, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0352129069
12/08/2025 

11:36:24

13/08/2025 

11:36:24

50
H24.180-250812-

5040

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN VĂN HÀ

SỐ 05 NGÕ 110 PHỐ HỒNG 

THÁI, KHU AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0989379418
12/08/2025 

11:39:50

13/08/2025 

11:39:50

51
H24.180-250812-

5078

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN VĂN HÀ

SỐ 05 NGÕ 110 PHỐ HỒNG 

THÁI, KHU AN THÁI, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0989379418
12/08/2025 

11:42:38

13/08/2025 

11:42:38



52
H24.180-250812-

5779

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ NGUYỆT

THÔN VĂN MINH, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0949475222
12/08/2025 

13:39:21

13/08/2025 

13:39:21

53
H24.180-250812-

5797

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ NGUYỆT

THÔN VĂN MINH, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0949475222
12/08/2025 

13:41:13

13/08/2025 

13:41:13

54
H24.180-250812-

6004
Thủ tục đăng ký lại khai sinh Đỗ Thị Thái

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0986351845

12/08/2025 

13:59:27

19/08/2025 

13:59:27

55
H24.180-250812-

6852

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

HỨA THÀNH ĐÔNG

THÔN LƯƠNG XÁ NAM, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0327827926
12/08/2025 

14:47:34

13/08/2025 

14:47:34

56
H24.180-250812-

6973

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

HỨA THÀNH ĐÔNG

THÔN LƯƠNG XÁ NAM, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0327827926
12/08/2025 

14:53:38

13/08/2025 

14:53:38

57
H24.180-250812-

6982
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Trịnh Thị Nga

Thôn Quang Khải, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0862648599
12/08/2025 

14:54:41

13/08/2025 

14:54:41

58
H24.180-250812-

7071
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Bùi Văn Bổn

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0988880013

12/08/2025 

14:59:32

14/08/2025 

09:29:32

59
H24.180-250812-

7267

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐỒNG THỊ YẾN

ĐỒNG XÁ BẮC, Xã Kim 

Thành, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0825882959
12/08/2025 

15:09:25

14/08/2025 

07:30:00

60
H24.180-250812-

7349
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch TRẦN THỊ DUYÊN

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0975264611

12/08/2025 

15:14:24

14/08/2025 

07:30:00

61
H24.180-250812-

7318

Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài 

sản gắn liền với đất lần đầu đối với hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư, người gốc Việt Nam định 

cư ở nước ngoài

Trần Văn Đông

thôn Thiện Đáp, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0868166345
12/08/2025 

15:14:36

30/08/2025 

07:30:00

62
H24.180-250812-

7463
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch TRẦN THỊ DUYÊN

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0975264611

12/08/2025 

15:20:02

14/08/2025 

07:30:00

63
H24.180-250812-

7472

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGÔ THỊ TRỊNH

XÓM 2, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0972933854
12/08/2025 

15:20:11

14/08/2025 

07:30:00

64
H24.180-250812-

7704
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Quang Huy

Khu Tân Phú, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0395746765
12/08/2025 

15:32:08

05/09/2025 

07:30:00

65
H24.180-250812-

7923

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM NHƯ MAI

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0966461332
12/08/2025 

15:42:23

14/08/2025 

07:30:00

66
H24.180-250812-

8183
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Đỗ Thị Ngọc Mai

thôn Ga, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam
0934534998

12/08/2025 

15:54:54

18/08/2025 

07:30:00



67
H24.180-250812-

8249
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân NGUYỄN THỊ MƠ

SỐ 40, ĐƯỜNG 20/9, KHU 

ĐỒNG VĂN, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0906085205
12/08/2025 

15:57:29

14/08/2025 

10:27:29

68
H24.180-250812-

8256

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN THỊ NGỌC 

MAI

THÔN CỐNG KHÊ, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0335972805
12/08/2025 

15:57:57

14/08/2025 

07:30:00

69
H24.180-250812-

8425

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

NGUYỄN HOÀNG ANH

SỐ NHÀ 99 QUỐC LỘ 5, 

KHU GA, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0987122958
12/08/2025 

16:05:35

14/08/2025 

07:30:00

70
H24.180-250812-

8446
Cấp bản sao Trích lục hộ tịch NGUYỄN THỊ ẨM

, Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam
0364584363

12/08/2025 

16:06:52

14/08/2025 

07:30:00

71
H24.180-250812-

8515

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN HOÀNG ANH

SỐ NHÀ 99 QUỐC LỘ 5, 

KHU GA, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0987122958
12/08/2025 

16:09:43

14/08/2025 

07:30:00

72
H24.180-250812-

7419
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Nguyễn Thị Mười

Thôn Ga, Xã Phú Thái, 

Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam

0976883388
12/08/2025 

16:10:47

14/08/2025 

10:40:47

73
H24.180-250812-

8546

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia 

di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, 

nhà ở

VŨ THỊ THỦY

XÓM 2, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0396476655
12/08/2025 

16:11:01

14/08/2025 

07:30:00

74
H24.180-250812-

8616
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Phạm Thị Lan

thôn Quỳnh Khê 2, Xã Phú 

Thái, Thành phố Hải Phòng, 

Việt Nam

0966511669
12/08/2025 

16:15:41

18/08/2025 

07:30:00

75
H24.180-250812-

8675

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC TÀI

THÔN QUYẾT THẮNG, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0328542447
12/08/2025 

16:16:52

14/08/2025 

07:30:00

76
H24.180-250812-

8712

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ THỦY

XÓM 2, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0396476655
12/08/2025 

16:18:52

14/08/2025 

07:30:00

77
H24.180-250812-

8745

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM NHƯ MAI

THÔN CỔ PHỤC BẮC, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0966461332
12/08/2025 

16:20:46

14/08/2025 

07:30:00

78
H24.180-250812-

8966

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG

XÓM 5, THÔN THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0976390259
12/08/2025 

16:31:03

14/08/2025 

07:30:00

79
H24.180-250812-

9066

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

BÙI ANH TUẤN
Bãi Mạc, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam
0905119866

12/08/2025 

16:35:18

14/08/2025 

07:30:00



80
H24.180-250812-

9123

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

BÙI ANH TUẤN
Bãi Mạc, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam
0905119866

12/08/2025 

16:38:23

14/08/2025 

07:30:00

81
H24.180-250812-

9198

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

ĐÀO THỊ HỒNG 

NHUNG

THÔN PHƯƠNG KHÊ, Xã 

Lai Khê, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0387168282
12/08/2025 

16:43:06

14/08/2025 

07:30:00

82
H24.180-250812-

9241

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

HOÀNG VĂN VỊNH
Bãi Mạc, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam
0962618699

12/08/2025 

16:45:37

14/08/2025 

07:30:00

83
H24.180-250812-

9242

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

THÔN TÂN THÀNH, Xã 

Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0981167669
12/08/2025 

16:45:41

14/08/2025 

07:30:00

84
H24.180-250812-

9373

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

PHẠM THỊ YẾN

XÓM 5 THÔN THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0344229816
12/08/2025 

16:54:46

14/08/2025 

07:30:00

85
H24.180-250812-

9423

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, 

văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của 

Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

PHẠM THỊ YẾN

XÓM 5 THÔN THIỆN ĐÁP, 

Xã Phú Thái, Thành phố Hải 

Phòng, Việt Nam

0344229816
12/08/2025 

16:57:53

14/08/2025 

07:30:00

86
H24.180-250812-

9475

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ LIÊN

1369, TỔ 3, Khu Phố 35, 

Phường Long Bình, Tỉnh 

Đồng Nai, Việt Nam

0346668557
12/08/2025 

17:02:20

14/08/2025 

07:30:00

87
H24.180-250812-

9524

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn 

bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm 

chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không 

thể ký, không thể điểm chỉ được)

VŨ THỊ LỰU

XÓM 2, THÔN QUỲNH 

KHÊ 2, Xã Phú Thái, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam

0352129069
12/08/2025 

17:06:17

14/08/2025 

07:30:00




